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7-1/2”
（190mm±10mm）

9-7/16”
（240mm±10mm）

Đ i v i ngu n nư c t  tư ng2

· Lưu ý không đư c đ  mi ng b t silicôn dính vào bên trong thân bàn c u.

· Đ m b o không gian c n thi t đ  l p bàn c u, đ ng th i ki m tra vi c đóng/m  c a đ  k p th i x  lý s  c .

· Vi c thu nh n tín hi u t  đi u khi n t  xa có th  b  kém, s n ph m NEOREST có th  không ph n ng l i n u

giá ho c t  đ t đ ng sau tư ng có đ  cao th p hơn 55-1/8” (1400mm) tính t  sàn. Giá và t  đ ng đ nên 

cao trên 55-1/8” (1400mm) tính t  sàn.

· B t đi n và ngu n nư c cho s n ph m sau khi hoàn t t công vi c l p đ t.

· C n th n tránh làm h ng đ u ng n i.

· Áp su t nư c t i thi u (áp su t đ ng) là 7PSI t i 2,64 Gal/phút
(0,05Mpa t i 10 L/phút), áp su t t i đa (áp su t tĩnh) là 108PSI (0,75Mpa). 
S  d ng NEOREST trong d i áp su t này.

· Đ m b o trư c khi l p đ t, ngu n nư c và ng th i nư c  đúng v
trí đư c v  trong sơ đ .

· Gi  thân bàn c u b ng d ng c  h  tr  l p đ t khi mu n di chuy n ch u.

Chú ý an toàn (Tuân theo các chú ý này đ  đ m b o an toàn)

Vui lòng đ c ph n “Chú ý an toàn” m t cách c n th n trư c khi b t đ u l p đ t đ  l p đ t s n ph m đúng cách.

Tài li u hư ng d n này có s  d ng các bi u tư ng khác nhau đ  đ m b o công vi c l p đ t đư c di n ra an toàn, 
chính xác và đ  tránh làm thi t h i tài s n ho c gây ra ch n thương cho khách hàng và các cá nhân khác.

Các bi u tư ng có ý nghĩa như sau:

Chú ý Vi c s  d ng và l p đ t s n ph m không đúng cách có th  gây ra ch n thương ho c h ng
hóc s n ph m.

Không tác đ ng m nh lên thân bàn c u.
N u không thân bàn c u có th  b  v , làm hư h ng tài s n, gây ch n thương ho c rò r  nư c.

Không đư c b  ho c u n ng c p nư c quá m nh.
N u không ng nh a d n nư c có th  b  v  gây rò r  và làm hư h ng tài s n.

Không tháo b  b  l c ngu n nư c khi đang m  van c p nư c.
N u không đóng van c p nư c, nư c s  tràn ra và gây hư h ng tài s n.

Nghiêm c m

B t bu c

S  d ng các linh ki n đi kèm ho c linh ki n đư c ch  đ nh đ  l p đ t.
N u không s n ph m s  không đư c l p đ t chính xác.

L p đ t theo sách hư ng d n l p đ t này.
N u không nư c có th  rò r  và gây h ng hóc.

Chú ý

Lưu ý trư c khi l p đ t

Sơ đ  s n ph m
(L p đ t hoàn thi n)

L p đ t bàn c u theo đúng b n hư ng d n l p đ t này đ  phát huy đ y đ  tính năng c a s n ph m. Sau khi
hoàn t t vi c l p đ t hãy giao b n hư ng d n này cho khách hàng c t gi .
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Bi u tư ng này có nghĩa đây là b t bu c
ph i th c hi n..

Bi u tư ng này có nghĩa nghiêm c m 
không đư c th c hi n.

Ngu n nư c Rc1/2’’(1/2)
Đ i v i nư c c p t  tư ng

6-11/16’’
(170±10mm)

3-15/16’’
(100±10mm)

Ngu n nư c Rc1/2’’(1/2)
Đ i v i nư c c p t  sàn

7-1/2’’
(190±10mm)

12’’
(305±10mm)

9-7/16’’
(240±10mm)

3
-1
5
/1
6
’’

(1
0
0

±1
0m
m
)

12’’
(305±10mm)

32-5/16’’(820mm)

20-11/16’’(525mm)

18-15/16’’(481mm)

6
-1

1
/1

6
’’

(1
7

0
±1

0m
m

)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


B-1 B-2

B-3

3

Chú ý lắp B1

Khi sử dụng bích nối sàn, G-1 (2 chiếc), G-2 
(2 chiếc) và G-3 (2 chiếc) không sử dụng.

A-1

B-1

B-2 B-3
C-5

C-4

E-1

Nắp bàn cầu

Bích nối sàn

Gioăng cao su non 

Đai ốcĐối với nguồn 
nước từ sàn

Phụ kiện đi kèm

B-1
B-2

B-3

C-5

F-1

D-3

D-3

D-4

D-4

D-2

D-2

D-1

D-1

C-2

C-1

A-1

H-1 H-2

F-1

* Không được tháo tấm chắn bảo 
vệ cho đến khi s n sàng lắp đ t 
bàn cầu.

C-1

D-1 D-2

D-3

D-4

C-3

G-2

G-1

G-3D-5

E-1 D-5

D-5
E-1

Miếng dán bảo vệ thân bàn c u

Đư ng kính:1/8’’x1-3/16’’
(Φ3(3mm) x 30mm)

Đư ng kính:3/16’’x1’’
(Φ5(5mm) x 25mm)

Đư ng kính:1/4’’x2-3/4’’
(Φ6(6mm) x 70mm)

Đư ng kính:5/16’’x1-9/16’’
(Φ8(8mm) x 40mm)

Đư ng kính:1/4’’x2’’
(Φ6(6mm) x 50mm)

Đư ng kính:1/4’’x2-15/16’’
(Φ5.8(5.8mm) x 74mm)

Đư ng kính:5/16’’x1-9/16’’
(Φ8(8mm) x 40mm)

C-3

C-4

Gioăng

Sơ đ  các b  ph n

C-2

C-3
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H-1

H-1

H-1

4

Đ i v i ngu n nư c t  sànĐ i v i ngu n nư c t  tư ng

Quy trình l p đ t s n ph m

B-1

B-1

B-3

B-3

B-2 B-2

C-3D-3 D-3

2-1/8”
（55mm） 2-1/8”

（55mm）

Đư ng kính:
3/16”
(5mm）(ø5)

Đư ng kính:
5/16”
8mm）(ø8)

Đư ng kính
5/16”
(8mm）(ø8)

Đư ng kính : 3/16”
（5mm）(ø5)

2-1/8”
（55mm）

1”
（25mm）

1”
（25mm）

2-1/8”
（55mm）
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5

Gioăng cao su non cho m t bích nh a

M t bích nh a

Gioăng 
cao su non

C n th n khi s  d ng gioăng cao su non

(M t bích kim lo i)

(M t bích nh a)

Cho đ u bu lông sáu c nh n m hoàn toàn 
trong l  sáu c nh c a ng thoát nư c.
N u không thì b n c u s  không ch c ch n.

B t bu c

Chú ý

F-1
C-2

C-4

C-1

D-4

D-4D-2
D-2

D-1

D-1

Ho c 
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6

D-5
E-1

E-1

D-5

Ti ng 
“click”
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7

8-7/16”
(215mm)

C-5

G n n p đ y theo hư ng d n l p đ t
· N u nư c ch y vào thân bàn c u sau khi m  van khóa nư c,

hãy c m phích c m đi n vào  c m đ  d ng ch y nư c.
N u chưa có  c m đi n, đ t pin vào trong h p pin và đ t
vào v  trí theo b n hư ng d n l p đ t n p đ y bàn c u. 

Keo silicon

B  m t bên trong thân bàn c u

· Sau khi ch y th  (x ), ki m tra bên trong thân bàn c u xem
có m c v t gì bên trong không, ví d  như m nh c t đư ng
ng. Các v t l  như m t s t có th  bám vào các c nh c a

bàn c u.
· Đ m b o đóng van c p nư c và v  sinh b  l c ngu n
nư c sau khi ch y th .

· Tháo b  l c ngu n nư c b ng m  l t.
· Sau khi v  sinh b  l c, m  van c p nư c.

Ph n màu
xám

· Đ m b o không có tr y xư c quanh khu v c
màu xám c a bàn c u. N u v t b ng kim
lo i (đ ng h  đeo tay, cài th t lưng v.v.)
va đ p m nh v i b  m t chúng s  t o nên
v t xư c màu b c, n u xu t hi n v t xư c,
hãy dùng ch t t y mài mòn nh  nhàng lau
đi.

· Sau khi l p đ t, các v t b n khó nhìn
(d u ho c keo dính đư ng ng) có th  bám
vào bàn c u. Lưu ý lau s ch b ng ch t
t y trung tính n u không, b  m t bàn c u s
không đư c r a s ch.

· Liên h  b  ph n chăm sóc khách hàng
c a TOTO đ bi t cách lo i b  keo silicon
bám bên trong bàn c u.

B  m t bên ngoài thân bàn c u

B  l c nư c

M  l t
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2018.7.20  D07416

1.8m
(5.91ft)

220V

1.2m (3.94ft)

120V 127V

853W

220-240V

841-851W 841W 841W

*

A-5

A-10

A-3 A-4

A-6

*

－ ＋

B-1 B-2

B-4

B-3

B-7

B-5 B-6

：

：

：

A-1

A-2
A-7 A-8 A-9

C-7
C-6

C-4
C-3

C-2

C-5

C-1

C-3

• Hãy lắp đặt đúng cách theo bản hướng dẫn này để phát huy hết các tính năng của sản phẩm! Sau
khi lắp đặt, hãy giải thích rõ cho khách hàng về cách sử dụng sản phẩm!.

Gắn các bộ phận hợp lý theo hướng dẫn

• Chỉ cấp điện và  nước cho sản phẩm sau khi đã hoàn thiện tất cả các hạng mục lắp đặt khác.

• Nhiệt độ môi trường xung quanh ở trong khoảng 0 - 40°C (32 - 104°F). Đảm bảo nhiệt độ nằm trong
khoảng này.

• Nhiệt độ của nước nên ở trong khoảng 0 - 35°C (32 -  95°F). Đảm bảo nhiệt độ trong nằm trong khoảng này.

• Hình dáng công tắc điện (C-2), chiều
dài dây nguồn, nguồn điện, điện áp, mức
tiêu thụ điện định mức tùy thuộc vào
phiên bản của sản phẩm. Kiểm tra loại
phù hợp trong bảng bên phải, lắp đặt
chính xác sản phẩm.

• Kiểm tra xem sản phẩm có được nối đất hợp lý hay không.
(Nếu không lắp đặt nối đất, lỗi hoặc hiện tượng rò rỉ dòng điện có thể gây ra điện giật)

Hình dạng 
ổ cắm điện

1300W (Khi 
nhiệt độ cung 
cấp nước là 
0°C (32°F)

Các phụ kiện đi kèm

Chỉ có tại 
Trung Quốc

Phụ kiện chống trộm cho điều 
khiển từ xa.

Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện 
chống trộm

* Vui lòng hỏi chủ nhà có muốn lắp đặt bộ chống trộm cho điều khiển
từ xa trước khi lắp đặt thiết bị hay không. Hãy để lại bộ chống trộm cho
khách hàng nếu nó không được lắp đặt.

Các dụng 
cụ yêu cầu

Sử dụng B-4 để ngăn ngừa 
hư hại đối với sản phẩm.

Trung Quốc/ Hàn Quốc/ 
Châu Á/ Châu Đại Dương/ 
Trung Đông.

Kiểm tra sản phẩm

I II 

Tia UV

Màng bảo vệ

Sơ đồ sản phẩm Ký hiệu và ý nghĩa

Thao tác nhân viên lắp 
đặt phải thực hiện

Thao tác NEOREST  
thực hiện tự động

Phải xác nhận lại bằng 
mắt thường

Trình tự thao tác 
Hướng thao tác tiếp theo

HƯ NG D N L P Đ T

• Không làm hỏng các bộ phận đấu nối trong ống cấp nước (C-3).

• Áp suất cấp nước nên ở trong khoảng 0.05MPa (7.25PSI) <Áp suất động, lưu lượng 10L/phút hoặc lớn hơn>
tới 0.75Mpa (108.75PSI) <áp tĩnh>. Đảm bảo cung cấp nước trong khoảng này. Nếu áp suất nước thấp, bàn
cầu có thể không được làm sạch.

• Chỉ sử dụng vòi được cung cấp kèm sản phẩm.

* Do việc kiểm tra lưu lượng nước được thực hiện trên mỗi sản phẩm tại nhà máy, nước có thể vẫn còn
trong sản phẩm.

Chiều dài 
dây nối điện

Điện áp / Nối dài

Công suất tiêu thụ 
điện định mức

Công suất tiêu thụ 
điện tối đa

1600W (Khi nhiệt độ cung 
cấp nước là 0°C (32°F)

• Đối với Úc việc lắp đặt phải tuân theo tiêu chuẩn AS/NZS 3500 và quy định địa phương.

Đảm bảo bóc màng bảo 
vệ màu xanh trước khi 

lắp đặt các bộ phận.

：

II

1

• Xác định trước vị trí ổ cắm theo quy định tại Quốc gia thực hiện lắp đặt.
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7

300mm 
(11-3/4")

300mm 
(11-3/4")

400mm 
(15-3/4")

500mm 
(19-11/16")

300mm 
(11-3/4")

C-7

C-6

C-1

A-6

B-2
A-6

B-5

C-3

�B-5

C-3

C-7

���

3
2

1

C-7 C-6

A-1

A-1

A-1

�

C-5

B-1

�

C-2

C-2

B-7

C-2

C-2

A-9

B-2

A-7

A-8

C-4B-4

�
A-1

Quy trình lắp đặt

Lắp bộ điều khiển từ xa

Tường bên cạnh Tường phía sau

Đ t t m b  đi u khi n t  xa  v  trí 10 và xác nh n 
vi c thu tín hi u A-1.

(1) Ấn xuống

Khi gắn trên tấm 
ốp tường hoặc 
tường gạch.

Giữ b ng nam châm

Chạy thử

M  van khóa nư c (C-5).

(1) Ấn xuống

B-3

(2) 4 C-4 

(1) Ấn xuống (1) Ấn xuống

Đang cấp 
nư c

Đ y nư c

(2) 

Kéo dây lên cho t i khi 
lòng bàn c u đ y nư c.

N i dây ra

Trung Quốc/ Hàn Quốc/ 
Châu Á/ Châu Đại Dương/ 
Trung Đông 

Thông tin dành cho 
nhân viên lắp đặt

• Điền các thông tin cần thiết trên thẻ
bảo hành gửi kèm theo sách hướng
dẫn sử dụng và đảm bảo bàn giao thẻ
cho khách hàng.

• Giải thích các tính năng và hoạt động
của NEOREST cho khách hàng.

• Nếu sản phẩm không sử dụng trong
thời gian dài (như khi được lắp ở công
trình mới xây dựng), tắt cầu dao ở bảng
phân phối điện và ngắt công tắc điện.

Bíp

Mỹ/ 
Brasil

I 
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I I 

I 

I 

I 

I 

I I 
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I 

II 

II 

II 

II II II 

II 

II 

II 

II 

II II 

II II II 

II II 

II II II 

II 
II 

2

Ⅰ Ⅱ

Đang cấp 
nư c
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